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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM)
Câu 1: Sông ngòi Nhật Bản không có đặc điểm nào sau đây?

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phần lớn nhỏ, ngắn, dốc.

B. Chủ yếu là các sông nhỏ, ngắn, dốc, có tiềm năng thủy điện lớn.

C. Có nhiều sông lớn bồi tụ những đồng bằng phù sa màu mỡ.

D. Các sông có giá trị thủy điện nhưng ít có giá trị giao thông.

Câu 2: Chiếm khoảng 40% giá trị công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành

A.  công nghiệp chế tạo.

B. công nghiệp xây dựng.


C.  công nghiêp sản xuất điện tử.
D. công nghiệp dệt may.

Câu 3: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế là

A. thiếu tài nguyên khoáng sản, nhiều động đất, bão biển, sóng thần.


B. tuyết rơi vào mùa đông, địa hình bị chia cắt mạnh.

C. có gió mùa từ Châu Á thổi sang nên có gió Lào khắc nghiệt.


D. khí hậu khắc nghiệt, nhiều  núi lửa, động đất và sóng thần.

Câu 4: Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?

A. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.


B. Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn.

C. Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới về thương mại.


D. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ít được coi trọng.

Câu 5: Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Nam lên Bắc là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.  B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C. Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Bắc, Đông Bắc.   D. Đông Bắc, Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình miền Đông Trung Quốc?

A. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.


B. Dân cư tập trung thưa thớt, nên nông nghiệp phát triển trù phú.

C. Giàu khoáng sản, nổi tiếng về kim loại đen.


D. Phía bắc miền đông có khí hậu ôn đới gió mùa.

Câu 7: Kết quả của chính sách dân số triệt để của Trung Quốc là

A. giảm tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.
                    B. làm tăng chênh lệch cơ cấu giới tính.

C. làm tăng số lượng lao động nữ giới.
                   D. giảm quy mô dân số của cả nước.

Câu 8: Dân cư tập trung chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc vì miền này

A. là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc.
  
B. ít thiên tai, thích hợp cho định cư lâu dài.

C. có kinh tế phát triển, giàu tài nguyên tự nhiên. 
D. không có lũ lụt hàng năm, khí hậu ôn hòa.

Câu 9: Vùng trồng lúa mì của Trung Quốc tập trung ở khu vực có khí hậu nào dưới đây?

A. Ôn đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa.
          B. Cận nhiệt gió mùa và cận nhiệt lục địa.

C. Cận nhiệt lục địa và nhiệt đới gió mùa.
D. Cận nhiệt gió mùa và nhiệt đới gió mùa.

Câu 10: Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?

A. Á - Âu và Phi.


B. Á - Âu và Nam Mĩ.


C. Á - Âu và Ô-xtrây-li-a.

D. Á - Âu và Bắc Mĩ.

Câu 11: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là

A. vùng biển rộng lớn giàu tiềm năng (trừ Lào).

B. hoạt động của gió mùa với một mùa đông lạnh.

C. địa hình đồi núi chiếm ưu thế và có sự phân hóa của khí hậu.

D. khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú, nguồn nước dồi dào.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư -  xã hội của khu vực Đông Nam Á?

A. Dân cư đông nên có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng.

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm ít gây áp lực cho phát triển kinh tế.

C. Các quốc gia đều nhiều dân tộc nên văn hóa, phong tục tập quán phong phú đa dạng

D. Một số dân tộc phân bố không theo biên giới quốc gia thuận lợi cho giao lưu kinh tế- văn hóa.

Câu 13: Một số sản phẩm công nghiệp của Đông Nam Á đã có được sức cạnh tranh trên thị trường thế giới chủ yếu là nhờ 

A. liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài.   
B. tăng cường công nhân có trình độ kĩ thuật cao.

C. đầu tư vốn để đổi mới nhiều máy móc, thiết bị.    
D. có sự liên kết và hợp tác sản xuất giữa các nước.

Câu 14: Công nghiệp chế biến thực phẩm của Đông Nam Á phát triển dựa trên các thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

A. Nguồn lao động rất dồi dào và cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

B. Nguồn lao động dồi dào và cơ sở hạ tầng khá hiện đại.

C. Nguồn nguyên liệu phong phú và thị trường tiêu thụ rộng.

D. Nguồn vốn đầu tư nhiều và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 15:  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết?

A. Thất nghiệp và sự phát triển nguồn nhân lực.

B. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

C. Tôn giáo và sự hòa hợp dân tộc ở mỗi quốc gia.

D. Sự đa dạng về phong tục tập quán ở mỗi quốc gia.
B.  PHẦN TỰ LUẬN: (5 ĐIỂM)

Câu 1: (2 điểm) Em hãy trình bày các thách thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Câu 2: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:  giá trị GDP Thái Lan và Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015.

                                                                                                                           (Đơn vị: Tỉ USD)

	Năm 
	2010
	2012
	2014
	2015

	Thái Lan
	340,9
	397,3
	404,3
	395,1

	Việt Nam
	116,3
	156,7
	186,2
	193,4


                                                       (Nguồn niên giám thống kê 2016, NXB Thống kê 2017)

a. Hãy vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện giá trị GDP của Thái Lan và Việt Nam qua các năm . 

b. Nêu nhận xét?

ĐỀ CHÍNH THỨC
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